Sở GD và ĐT TP. HCM      
Đề KTTT – HKII – NH : 2016-2017

Trường THPT Tân Túc           
Môn Vật Lý –Lần 1–  Khối 10
                                                  

Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (3 điểm) Nêu định nghĩa công trong trường hợp tổng quát? Viết công thức và giải thích từng đại lượng trong công thức tính công trong trường hợp tổng quát?
Vận dụng: Người ta kéo một cái thùng nặng 30 kg trượt trên sàn nhà nằm ngang bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 600, lực tác dụng lên dây là 150 N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 15 m?
Câu 2: (2 điểm) Nêu định nghĩa động năng? Viết công thức và giải thích từng đại lượng trong công thức tính động năng?
Câu 3: (2 điểm) : Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 500 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tìm độ lớn và chiều của vận tốc hai xe sau va chạm? Bỏ qua mọi lực cản.

Câu 4: (3 điểm) Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang với vận tốc 36 km/h thì bắt đầu tăng tốc đi được quãng đường 100 m thì vận tốc đạt 72 km/h. Biết khi đó lực kéo của động cơ ô tô là Fk = 4000 N.

a) Tìm động năng của xe lúc bắt đầu tăng tốc.

b) Tìm hệ số ma sát giữa xe và mặt đường.

c) Tìm động năng của xe khi đi được 50 m kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

d) Khi vận tốc đạt 72km/h , người lái xe thấy chướng ngại vật cách xe 25 m thì tắt máy xe và hãm phanh. Lực hãm phanh Fh phải có độ lớn như thế nào để xe không va chạm vào chướng ngại vật? Biết hệ số ma sát không đổi .
Hết
Họ tên HS:

Số báo danh:
Lớp:
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Khi lực 
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 không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc ( thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:

· A = F.s.cos(     Trong đó:
· F: lực tác dụng lên vât (N)

· s: quãng đường đi (m)

· A: công của lực F (J)

·  α: góc hợp bởi
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	- Mỗi ý đúng: 0,5 đ

- Đúng công thức: 0,5 đ

-Giải thích:

+ Đúng 4 ý: 0,5 đ

+ Đúng 2 hoặc 3 ý: 0,25 đ.



	
	Áp dụng: 

A = F.s.cosα = 150.15.cos 600= 1125 J
	Viết đúng công thức 0,25đ

- Thế số đúng: 0,25đ

- Đáp số đúng 0,5đ

	2

(2 điểm)
	Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (kí hiệu Wđ) mà vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:

Wđ = 
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mv2      Trong đó:
· Wđ: Động năng (J)

·  m:khối lượng (kg)

· v: vận tốc (m/s) 

	Mỗi ý đúng: 0,5 đ

- Công thức đúng: 0,5 đ

- Giải thích:

+ Đúng 3 ý: 0,5 đ

+ Đúng 2 hoặc : 0,25 đ 

	3

(2điểm)
	Trước va chạm:
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Định luật bảo toàn động lượng:
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Chiếu lên chiều dương (+)
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Vậy sau va chạm, 2 xe chuyển động ngược chiều dương với cùng vận tốc 0,24m/s
	Vẽ hình đúng: 0,5

Công thức đúng:0,25

Chiếu lên chiều dương đúng: 0,25

Thế số đúng 0,25

Đáp số đúng 0,5

Kết luận đúng 0,25

	4

(3điểm)
	a/
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	Câu a: 0,5

Đúng công thức: 0,25

Đúng đáp án: 0,25



	
	b) Định lí động năng:
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	Câu b:0,75đ

Công thức đúng:0,25

Thế số đúng:0,25

Kết quả đúng:0,25



	
	c) Định lí động năng:
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	Câu c:0,75đ 

Công thức đúng:0,25

Thế số đúng:0,25

Kết quả đúng:0,25



	
	 d)

 Định lí động năng:
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· Vậy lực hãm phanh Fh ≤ 15000 N.
	Câu d: 1,0đ

Công thức đúng:0,25

Thế số đúng:0,25

Kết quả đúng:0,5




Chú ý
· Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

· Nếu cách làm khác mà vẫn cho kết quả đúng thì cũng đạt được điểm tối đa. 
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